
SỞ GD&ĐT QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:  118/TB-NH1 

 

        Nghĩa Hành, ngày 14 tháng 12 năm 2020 

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP 

v/v tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh khối 11 năm học 2020-2021 

 

Kính gửi:  

 - Tổ trưởng các tổ chuyên môn; 

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp; 

- Lớp trưởng và học sinh các lớp khối 10, 11. 

 Thực hiện kế hoạch số 125/KH-NH1 ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Trường 

về việc tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi khối 11 tham gia dự thi cấp tỉnh năm học 

2020-2021. Trường thông báo triệu tập đến giáo viên, học sinh cụ thể như sau: 

 1) Đối tượng học bồi: 60 học sinh đạt giải cấp trường năm học 2020-2021 (có 

danh sách kèm theo). 

 2) Thời gian học: Tất cả các buổi chiều thứ 5 trong tuần từ 13h45 đến 16h45 

(thời khóa biểu niêm trên website nhà trường). 

 3) Địa điểm: Các phòng học dãy D (khối 10) 

 Những học sinh không tham gia học bồi, trường không cử vào đội tuyển tham 

gia thi cấp tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vấn đề khó giải quyết thì 

báo cáo với thầy Tuấn (PHT 0935935977) để được hướng dẫn./.  

Nơi nhận: 
- HT, Các PHT; 

- Giáo viên toàn trường; 

- Website trường, niêm bảng tin;   

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

 

Chu Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH TRIỆU TẬP BỒI HỌC SINH GIỎI  

DỰ THI CẤP TỈNH KHỐI 11 NĂM HỌC 2020-2021 

 

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp Môn thi Điểm thi Giải 

1 24012 Nguyễn Trung Phú 25/05/2004 Nam 11B1 Toán 16.0 Nhất 

2 24005 Phạm Thanh Lâm 27/03/2004 Nam 11B1 Toán 13.5 Nhì 

3 24018 Võ Anh Tuệ 10/01/2004 Nam 11B1 Toán 11.0 Ba 

4 24016 Phạm Tấn Sơn 19/04/2004 Nam 11B1 Toán 10.5 KK 

5 24020 Nguyễn Lương Vương 16/08/2004 Nam 11B2 Toán 10.0 KK 

6 24002 Ngô Trung Hiếu 03/06/2004 Nam 11B1 Lý 13.0 Nhì 

7 24008 Đặng Cao Gia Nguyên 06/10/2004 Nam 11B1 Lý 13.0 Nhì 

8 24017 Trịnh Nhật Tuân 02/05/2004 Nam 11B1 Lý 12.5 Ba 

9 24009 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/10/2004 Nữ 11B1 Lý 11.5 Ba 

10 24007 Hồ Thị Kim Ly 06/10/2004 Nữ 11B8 Lý 11.0 Ba 

11 24003 Nguyễn Đình Khâm 10/05/2004 Nam 11B3 Lý 10.5 KK 

12 24011 Phan Thị Quỳnh Như 25/05/2004 Nữ 11B1 Lý 10.5 KK 

13 24013 Nguyễn Thanh Phương 04/01/2004 Nam 11B1 Lý 10.0 KK 

14 24027 Nguyễn Đăng Khoa 10/09/2004 Nam 11B3 Hóa 17.8 Nhất 

15 24025 Phạm Hoàng Kha 14/03/2004 Nam 11B1 Hóa 15.0 Nhì 

16 24031 Trần Nguyễn Bảo Ngân 15/06/2004 Nữ 11B1 Hóa 14.6 Nhì 

17 24021 Võ Văn Bảo 18/08/2004 Nam 11B1 Hóa 11.6 Ba 

18 24026 Huỳnh Ngọc Khiêm 1/1/2005 Nam 10A1 Hóa 11.0 Ba 

19 24024 Phan Minh Hoàng 13/04/2004 Nam 11B1 Hóa 10.3 KK 

20 24034 Lê Duy Tân 02/09/2004 Nam 11B2 Hóa 10.0 KK 

21 24035 Nguyễn Văn Tạo 03/08/2004 Nam 11B7 Hóa 10.0 KK 

22 24036 Nguyễn Thị Bích Thảo 07/11/2004 Nữ 11B1 Hóa 10.0 KK 

23 24055 Nguyễn Hữu Ước 09/03/2004 Nam 11B1 Sinh 16.5 Nhất 

24 24057 Đặng Nguyễn Khánh Vy 17/09/2004 Nữ 11B7 Sinh 16.0 Nhì 

25 24044 Trần Thị Ngọc Hường 17/04/2004 Nữ 11B7 Sinh 14.0 Nhì 

26 24047 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 16/03/2004 Nữ 11B1 Sinh 14.0 Nhì 

27 24040 Nguyễn Trần Ngọc Diệp 08/02/2004 Nữ 11B1 Sinh 13.75 Ba 

28 24045 Nguyễn Chí Khoa 18/03/2004 Nam 11B1 Sinh 13.75 Ba 

29 24052 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01/03/2004 Nữ 11B7 Sinh 13.75 Ba 

30 24053 Huỳnh Ngô Bích Phương 02/02/2004 Nữ 11B6 Sinh 12.75 KK 

31 24042 Phạm Huỳnh Quỳnh Giao 17/02/2004 Nữ 11B1 Sinh 12.0 KK 



STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Lớp Môn thi Điểm thi Giải 

32 24048 Nguyễn Hoài Nam 16/05/2005 Nam 10A6 Sinh 10.5 KK 

33 24049 Trương Lê Bích Nhị 12/10/2005 Nữ 10A7 Sinh 10.5 KK 

34 24061 Lê Nguyễn Thu Quỳnh 5/1/2005 Nữ 10A8 Văn 16.0 Nhất 

35 24062 Nguyễn Thị Nhung Sâm 11/02/2004 Nữ 11B9 Văn 15.0 Nhì 

36 24064 Lê Nguyễn Anh Thư 27/12/2004 Nữ 11B7 Văn 15.0 Nhì 

37 24065 Nguyễn Thị Thúy Thùy 03/01/2004 Nữ 11B5 Văn 15.0 Nhì 

38 24063 Võ Phạm Băng Tâm 07/04/2004 Nữ 11B1 Văn 14.5 Ba 

39 24066 Đỗ Thị Như Thùy 13/01/2004 Nữ 11B8 Văn 14.5 Ba 

40 24070 Nguyễn Thị Tường Vy 14/08/2004 Nữ 11B8 Văn 14.5 Ba 

41 24068 Trần Bích Gia Tuệ 01/06/2004 Nữ 11B2 Văn 14.0 KK 

42 24069 Bùi Nhật Tố Uyên 11/10/2004 Nữ 11B7 Văn 14.0 KK 

43 24089 Nguyễn Lê Thị Khánh Vy 14/12/2004 Nữ 11B8 Sử 14.5 Nhì 

44 24083 Võ Phương Thảo 03/06/2004 Nữ 11B1 Sử 14.0 Nhì 

45 24084 Nguyễn Ngọc Thiện 16/02/2004 Nam 11B7 Sử 12.75 Ba 

46 24075 Mai Tấn Đạt 18/05/2004 Nam 11B7 Sử 12.0 Ba 

47 24081 Mai Như Quỳnh 15/08/2004 Nữ 11B8 Sử 11.0 KK 

48 24078 Nguyễn Sinh Nhất 17/12/2004 Nam 11B8 Sử 10.0 KK 

49 24116 Lê Thị Hòa My 17/08/2004 Nữ 11B6 Sử 10.0 KK 

50 24074 Võ Duy Đan 01/10/2004 Nam 11B2 Địa 15.5 Nhì 

51 24077 Bùi Thị Hồng Hiệu 20/10/2004 Nữ 11B8 Địa 15.0 Nhì 

52 24076 Huỳnh Võ Thùy Dung 16/09/2004 Nữ 11B3 Địa 14.5 Ba 

53 24107 Võ Thị Duyên Quỳnh 21/08/2005 Nữ 10A1 Anh 13.5 Nhì 

54 24103 Chu Hiền Minh 14/09/2005 Nữ 10A6 Anh 12.8 Nhì 

55 24090 Nguyễn Việt Anh 29/02/2004 Nam 11B2 Anh 11.5 Ba 

56 24099 Đặng Quang Khôi 08/02/2004 Nam 11B1 Anh 10.3 Ba 

57 24096 Cao Nguyễn Quỳnh Hương 20/11/2005 Nữ 10A1 Anh 9.0 KK 

58 24098 Nguyễn Phạm Duy Khôi 27/10/2005 Nam 10A6 Anh 8.7 KK 

59 24097 Võ Thanh Hương 05/05/2004 Nữ 11B6 Anh 7.3 KK 

60 24105 Phạm Thị Thanh Nga 28/08/2004 Nữ 11B8 Anh 7.2 KK 

 

Danh sách gồm có 60 học sinh./. 


